HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: “”
(Thực hiện trong 5 tuần từ ngày 1/ 12 -29/12/2025)
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG


	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
 a. Phát triển vận động


	MT8.Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài tập thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo bản nhạc. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp. Biết giữ đúng tư thế khi đứng, đi (CS1)
	- Hít vào thở ra, gày sáy, thổi nơ bay...
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên; Co duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực.
- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước; quay, nghiêng sang trái, phải.
- Chân: Nhún chân, bước lên phía trước, bước sang ngang, ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ, co duỗi chân.
- Giữ tư thế đúng khi đứng, ngồi, đi (không cần nhắc nhở).
* Luyện tư thế đứng đúng: Hai bàn chân mở rộng bằng vai, mũi chân hướng thẳng, đầu thẳng, mắt nhín phía trước, vai thẳng, không khom lưng, hai tay thả tự nhiên hoặc chống hông.
* Luyện tư thế đi đúng: Đi thẳng người, mắt nhìn thẳng phía trước, bước đi nhẹ nhàng, nhịp nhàng, không lắc người quá mức, tay đánh tự nhiên thay nhịp bước.
	-Thể dục sáng:
- Cho  trẻ thực hiện các động tác bài tạp phát triển chung
+Tay
+Chân
+Bụng
 +Bật
- Hoạt động học:
Dạy trẻ kỉ năng giữ tư thế đúng khi đứng, ngồi, đi, tư thế đứng đúng. tư thế đi đúng: Đi thẳng người, mắt nhìn thẳng phía trước, bước đi nhẹ nhàng, nhịp nhàng, không lắc người quá mức, tay đánh tự nhiên thay nhịp bước.


	MT9. Trẻ giữ được thăng bằng và biết kiểm soát được vận động cơ thể khi thực hiện vận động: Đi /chạy. 

	- Đi nối bàn chân tiến lùi
- Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
* TCVĐ:
+ Chạy tiếp sức
+ Chạy cướp cờ
+ Ai nhanh nhất
+ Gánh nước qua cầu
+ Thi đội nào nhanh
+ Rồng rắn lên mây
+ Mèo đuổi chuột
+ Đua cá trên cạn

	- Hoạt động học: 
VĐCB:
- Đi nối bàn chân tiến lùi
- Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
TCVĐ:
+ Chạy cướp cờ
+ Chạy tiếp sức
*Trò chơi vận động ngoài trời
+ Chạy tiếp sức
+ Chạy cướp cờ
+ Ai nhanh nhất.
+ Chạy đổi chỗ.
+ Mèo đuổi chuột
+ Rồng rắn lên mây
+ Chuyển vòng về đích

	MT10. Trẻ biết phối hợp tay-mắt trong vận động: Tung bắt/ đập bóng/ ném 

	- Tung bóng lên cao và bắt bóng
- Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang hàng dọc
* TCVĐ:
+ Chuyền bóng
+ Kẹp bóng bằng bụng
+ Ném vòng cổ chai
+ Kéo co
+ Lộn cầu vồng...
+ Ném bóng vào rổ

	- Hoạt động học: 
VĐCB: 
- Tung bóng lên cao và bắt bóng
- Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang hàng dọc
TCVĐ :
- Chuyền bóng
- Kẹp bóng bằng bụng
*Trò chơi ngoài trời :
+ Lộn cầu vồng...
+ Ném bóng vào rổ
+ Lộn cầu vồng...
- Kéo co...

	MT11. Trẻ biết phối hợp các cơ quan trong cơ thể để thực hiện các vận động: Trườn, bò, trèo.
	- Bò dích dắc qua 7 điểm.                                                                  
* TCVĐ:
+ Bò chui qua hầm... 
+ Bò qua chướng ngại vật
+ Bò theo đường thẳng
	- Hoạt động học: 
- Bò dích dắc qua 7 điểm.                                                                  
TCVĐ:
+ Bò qua chướng ngại vật
*Trò chơi vận động ngoài trời
+ Bò chui qua hầm... 
+ Bò theo đường thẳng


	MT12. Trẻ mạnh dạn, tự tin trong vận động: Bật, nhảy.


	- Nhảy lò cò 5m.
* TCVĐ: 
+ Nhảy bao bố
+ Kẹp bóng bằng chân...

	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
- Nhảy lò cò 5m.
* TCVĐ:
+ Nhảy bao bố
+ Kẹp bóng bằng chân...


	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
*Khám phá khoa học

	MT16. Tò mò tìm tòi, thích khám phá sự vật, hiện tượng xung quanh như đặt câu hỏi về sự vật hiện tượng như: Tại sao có mưa? Nhận biết một số đặc điểm nổi bật và sự thay đổi của môi trường tự nhiên (CS50)
	- Đồ chơi, đồ vật, trò chơi, hoạt động mới.
- Hay hỏi về những thay đổi.
- Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con người.
+ Quan sát vườn rau
+ Quan sát, trò chuyện về thời tiết.
+ Quan sát trời mưa
 +Trải nghiệm với đá
+ Trải nghiệm với cát
	- Hoạt động ngoài trời:
+ Quan sát, trò chuyện về thời tiết.
+ Quan sát, trò chuyện về thời tiết.
+ Quan sát trời mưa
+ Quan sát vườn rau
 Trải nghiệm với đá
+ Trải nghiệm với cát




	MT18. Làm thử nghiệm và sử dụng dụng cụ đơn giản, để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận. Nhận ra đặc điểm cơ bản, sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật và một số hiện tượng tự nhiên. Dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản, sắp xẩy ra. Sử dụng một số thiết bị công nghệ số an toàn, đúng cách với sự hỗ trợ của người lớn CS53)
	- Thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản, một số thiết bị công nghệ số như máy tính, qua các HĐ trải nghiệm: 
+ Pha đường, muối chanh.
+ Đâm thủng túi nilon.
+ Núi lửa phun trào
+ Trải nghiệm: Làm vườn rau, gieo hạt và theo dõi quá trình phát triển của cây...
*Các hoạt ứng dụng
- Lập trình Lego (STEAM- công nghệ)
	-Hoạt động ngoài trời: 
+ Pha đường, muối chanh.
+ Đâm thủng túi nilon.
+ Núi lửa phun trào
+ Trải nghiệm: Làm vườn rau, gieo hạt và theo dõi quá trình phát triển của cây...



	b. Khám phá xã hội


	MT27. Nói đặc điểm và sự khác nhau của 1 số nghề phổ biến.

	- Gọi tên, công cụ, sản phẩm, các hoạt động và ý nghĩa của các nghề phổ biến nghề truyền thống của địa phương. Nói đặc điểm và sự khác nhau của 1 số nghề:
+ Nghề sản xuất nông nghiệp
+ Nghề xây dựng
+ Nghề chăm sóc sức khỏe
+ Cháu yêu chú bộ đội
+ Quan sát: Dụng cụ, sản phẩm của các nghề
*Các hoạt ứng dụng
- Thăm quan cánh đồng (lúa, ngô, lạc..)
- Trải nghiệm góc làm đẹp (Montessori)
- Cô bán hàng... (Montessori)
- Phân loại hạt (Montessori)
- Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis
+ Ước mơ của bé
+ Chú bộ đội bé yêu
( Ứng dụng sơ đồ tư duy Mindmap)
	- Hoạt động học: 
+ Nghề xây dựng
+ Nghề chăm sóc sức khỏe
- Trò chuyện sáng theo phương pháp Uniis: 
+ Ước mơ của bé
+ Chú bộ đội bé yêu 
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 
+ Quan sát: Dụng cụ, sản phẩm của các nghề
Hoạt động góc: 
- Trải nghiệm góc làm đẹp (Montessori)
- Cô bán hàng... (Montessori)



	MT30. Trẻ kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội. 

	- Tên gọi, đặc điểm nổi bật và các hoạt động, ý nghĩa của các ngày lễ, hội:
+ Ngày tết của chú bộ đội.
- HĐ trải nghiệm:
Trải nghiệm: Làm chú bộ độ tí hon.
	 
- Hoạt động đón trẻ: Trò chuyện với trẻ về ngày tết của chú bộ đội
- Hoạt động chiều
+ Làm chú bộ độ tí hon.

	MT31. Trẻ kể được tên và nêu một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước.

	- Tham quan, trải nghiệm:
+ Thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ xã An Châu
- Trò chuyện sáng theo phương pháp Unís 
+ Chú bộ đội bé yêu
	Hoạt động chiều
+ Thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ xã An Châu
- Trò chuyện sáng theo phương pháp Unís 
+ Chú bộ đội bé yêu


	c. Làm quen với 1 số khái niệm sơ đẳng về toán.

	

	MT35 .Trẻ biết tách, gộp một nhóm đối tượng trong phạm vi từ 6->10 thành 2 phần, bằng nhiều cách khác nhau và so sánh số lượng của 2 phần;
	- Gộp/tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm.
- Số 7 ( Tiết 3)
(Ứng dụng Steam)


	- Hoạt động học: 
- Số 7 ( Tiết 3)
- Hoạt động góc: Chơi trò chơi ôn luyện trong phạm vi 7 (Nối đúng nhóm số lượng 7, tô màu nhóm có 7 đối tượng, Tạo hình chữ số 7 (Ứng dụng Steam)


	MT37: Trẻ biết so sánh 3 nhóm đối tượng và sử dụng các từ: To nhất- nhỏ hơn- nhỏ nhất;Cao nhất- thấp hơn- thấp nhất; Rộng nhất-hẹp hơn- hẹp nhất; nhiều nhất- ít hơn – ít nhất.
	- So sánh độ lớn của 3 đối tượng.
- So sách chiều rộng của 3 đối tượng. (Steam)
- So sách chiều dài của 3 đối tượng.

	- Hoạt động học: 
- So sách chiều dài của 3 đối tượng.
- So sánh chiều rộng của 3 đối tượng. 
- So sánh độ lớn của 3 đối tượng.
Chơi, hoạt động ở các góc: Góc học tập cho trẻ ôn luyện lại kiến thức thông qua trò chơi.

	MT41. Sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản.
	- Chắp ghép các hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu:
+ Tạo hình hoa từ các hình học....
+Tạo hình người từ các hình học
	Đón trẻ: trẻ chơi đồ chơi lắp ghép sáng tạo
Chơi, hoạt động ở các góc:
Trẻ lắp ghép hình các chú bộ đội tập thể dục từ các hình học.


	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
*Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày.
 

	MT47. Trẻ biết kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu được; Diễn tả hiểu biết của bản thân bằng những cách khác nhau. (CS34)
- Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định. 
- Trẻ thích nghe và xem một số phim hoạt hình thiếu nhi bằng tiếng Anh
- Trẻ thích nghe và xem một số phim hoạt hình thiếu nhi bằng tiếng Anh.
	- Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu được
- Thể hiện sự hiểu biết của mình qua trả lời câu hỏi, qua đóng vai nhân vật....
- Nghe cô kể chuyện, Kể lại câu chuyện, biết đóng kịch qua nội dung câu chuyện trong các chủ đề: 
Truyện: Sự tích quả dưa hấu, Thần sắt, Cây rau của thỏ út (Sưu tầm), Ba anh em (Truyện cổ Grim)…
- Xem phim chuyện hoạt hình tiếng anh.
- Ứng dụng Steam vào dạy trẻ làm quen với các câu chuyện, Ứng dụng Mindmap).
	*Hoạt động học: 
-Truyện: 
+ Sư tích quả dưa hấu
( Ứng dụng sơ đồ Mindmap)
+ Ba anh em
 (Ứng dụng Steam)
*Chơi, hoạt động ở các góc: Trẻ tập kể chuyện theo tranh, rối, tập đóng kịch…..
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi : 
+ Thần sắt, Cây rau của thỏ út (Sưu tầm)
- Cho trẻ xem 1 số phim hoạt hình về tiếng Anh. 


	MT48. Đọc biểu cảm câu bài thơ, đồng dao, cao dao dành cho lứa tuổi của trẻ.

	- Đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao về chủ đề, chủ điểm:
 * Nghề nghiệp – Chú bộ đội.
Thơ: Chiếc cầu mới (Thái hoành Linh), Cái bát xinh xinh (Thanh Hòa); ước mơ của tý (Lưu Thị Ngọc Lễ); Làm bác sỹ (Lê Ngân); Bát cơm ngày mùa (Nguyễn Thị Thảo), Chú giải phóng quân
+ Ca dao, đồng dao:  :“rềnh rềnh ràng ràng...”
Ứng dụng Steam, Ứng dụng sơ đồ tư duy Mindmap vào dạy trẻ làm quen với 1 số bài thơ.
	-Hoạt động học:
+ Thơ : Chiếc cầu mới (Thái hoành Linh), Chú giải phóng quân
(Ứng dụng Steam, sơ đồ tư duy)
- Mọi lúc mọi nơi: Mọi lúc mọi nơi
Làm bác sỹ (Lê Ngân), Cái bát xinh xinh (Thanh Hòa); ước mơ của tý (Lưu Thị Ngọc Lễ); Bát cơm ngày mùa (Nguyễn Thị Thảo)
+ Hoạt động chiều :
Đồng giao :“Rềnh rềnh ràng ràng, đi cầu đi quán...”

	MT49. Biết kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện...trong nội dung truyện, để kể lại chuyện theo cách riêng. Đóng được vai của nhân vật trong truyện, thể thể hiện vai diễn theo ý tưởng của bản thân, phù hợp với đặc điểm, tính cánh của nhân vật.
	- Kể chuyện sáng tạo.
- Đóng kịch
	- Hoạt động góc: Trẻ chơi đóng kịch, kể chuyện sáng tạo với rối.
-Hoạt động ngoài trời: phần chơi tự do trẻ kể chuyện sáng tạo ở góc sách của trường.


	*Làm quen với việc đọc- viết


	MT52. Trẻ có khả năng kể chuyện theo tranh minh họa , đồ vật, đồ chơi và theo kinh nghiệm của bản thân.
	- Nhìn vào tranh vẽ trong truyện trẻ có thể kể theo nội dung tranh......
- Sử dụng con rối, đồ vật, đồ chơi để kể chuyện sáng tạo.
	- Hoạt động góc: 
- Kể chuyện sáng tạo theo tranh, rối


	MT54. Thể hiện sự thích thú với sách. Có hành vi giữ gìn, bảo vệ sách. Có một số hành vi như  người đọc sách.

	- Bày tỏ ý tưởng của mình khi làm sản phẩm... 
- Tìm sách, xem sách, “đọc” sách.  
- Giở cận thận từng trang khi xem. Không quang quật, vẽ bậy, vứt, ném, xé, làm nhàu sách
- Không đồng tình khi bạn làm rách sách.
- Biểu hiện hành vi đọc, giả vờ đọc sách
- Cầm sách đúng chiều, lật, giở từng trang từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
- Biết cấu tạo của sách quen thuộc
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Trẻ biết tìm sách, giở sách, xem, đọc sách và biết giữ gìn sách
+ Trẻ nói được ý tưởng khi làm được sản phẩm.


	MT58. Trẻ nhận biết và gọi tên được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt. Nghe và nhận ra âm giống nhau trong Tiếng Việt. Thích đọc những chữ cái đã biết trong môi trường xung quanh (CS38, CS39).

	- Nhận dạng và phát âm 29 chữ cái theo các nhóm chữ: 
+ Làm quen chữ cái u,ư; mi, t, c
+ Trò chơi chữ cái: u,ư; i,t, c.  Ứng dụng STEAM vào dạy trẻ làm quen với các chữ cái.
- Thích tìm kiếm những chữ đã biết ở sách, truyện, biểu bảng...
- Chỉ và đọc  những chữ có ở môi trường xung quanh.
	- Hoạt động học: 
+ LQCC “ u, ư, i, t, c (Ứng dụng Steam, AI )
+ TCCC “ u,ư,” (ứng dụng steam)
- Chơi, hoạt động góc: Khoanh tròn, gạch chân chữ cái u,ư,i, t, c trong bài thơ, bài hát.
- Ghép từ có chứa chữ cái u,ư,i, t, c. Tìm chữ cái thiếu trong từ….
- Nặn chữ cái u,ư, i, t, c,..
-Hoạt động chiều: Tổ chức 1 số trò chơi với chữ cái m,n.
Mọi lúc mọi nơi
- TCCC i, t, c.
- Phối hợp với phụ huynh ôn luyện thêm cho trẻ ở nhà chữ u, ư, i, t, c

	MT59. Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình. Biết giữ đúng tư thế khi  ngồi  khi tập tô, “viết”(CS1)
	+ Tập tô chữ cái: u,ư; i, t, c
* Tư thế ngồi đúng: Ngồi thẳng lưng, lưng áp nhẹ vào ghế, hai châm để thoải mái chậm đất hoặc bệ kê, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, khoảng cách từ mắt đến sách vở 25-30cm.
	Mọi lúc mọi nơi
- Tô chữ cái u, ư, i, t, c

	MT60. Trẻ có hành vi đúng khi sử dụng sách và các đồ dùng để viết.
	- Cầm sách, cầm bút, dở sách đúng cách: Cầm đúng chiều, mở từ trang bìa, lật sách, chỉ vào chữa từ trừ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
-  Biết cách viết theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
- Để sách, bút đúng nơi quy định, không vẽ bẩn làm nhăn nhàu hỏng sách.
	Mọi lúc mọi nơi:
- Trẻ biết cách dở sách, cách cầm bút, cách viết
- Biết giữ gìn sách vở

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM- XÃ HỘI


	a.Thể hiện sự tự tin, tự lực

	MT65. Thể hiện ý tưởng của bạn thân thông qua các hoạt động khác nhau.Thực hiện một công việc theo cách riêng của mình. Thực hiện một số ký năng giải quyết vấn đề đơn giản. (CS70)
	-  Làm ra sản phẩm tạo hình không giống các bạn khác.
- Xây dựng các công trình từ những khối xây dựng khác nhau.
- Có những vận động minh họa/ múa sáng tạo khác với hướng dẫn của cô.....
- Hiểu một số tình huống có vấn đề, đưa ra ý tưởng giải quyết, áp dụng cánh giải quyết.
	Hoạt động góc
- Trẻ nêu được ý tưởng và rủ bạn cùng chơi.
- Xây dựng các công trình từ những khối xây dựng khác nhau.
Mọi lúc mọi nơi
-  Làm ra sản phẩm tạo hình không giống các bạn khác.
- Có những vận động minh họa/ múa sáng tạo khác với hướng dẫn của cô.....
- Hiểu một số tình huống có vấn đề, đưa ra ý tưởng giải quyết, áp dụng cánh giải quyết.

	b.Nhận biết và thể hiện cảm xúc.

	MT69. Biết an ủi và chia vui với người thân và bạn bè. Biết kiểm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích.    
	- Mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của người khác (an ủi người thân hay bạn bè khi họ ốm, mệt hoặc buồn rầu  bằng lời nói , hoặc cử chỉ; chúc mừng bạn, người thân nhân ngày sinh nhật ...)
- Trấn tĩnh lại và kiềm chế những hành vi tiêu cực khi có cảm xúc thái quá (như đánh bạn, cào cấu, cắn, gào khóc...) với sự giúp đỡ của người lớn.
- Sử dụng lời nói diễn tả cảm xúc tiêu cực của bạn thân khi giao tiếp với bạn bè và người thân để giải quyết một số xung đột trong sinh hoạt hàng ngày.
- SEL: Bé nói lời yêu thương
	-Thông qua hoạt động mọi lúc mọi nơi: Cô cùng trẻ chơi và thể hiện các tình huống biểu lộ các cảm xúc và cho trẻ thực hành. Sau mỗi tình huông cô giáo dục và hướng dẫn trẻ thực hiện bày tỏ trang thái cảm xúc phù hợp.
Hoạt động học
- SEL: Bé nói lời yêu thương

	c. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội.

	MT74. Trẻ biết chú ý nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác, biết chờ đến lượt
Biết lặng nghe ý kiến, trao đổi thảo thuận, chia sẽ kinh nghiệm với bạn
	- Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói, cử chỉ lễ phép, lịch sự
- Tôn trọng hợp tác và chấp nhận. Biết chờ đến lượt.
	- Đón và trả trẻ: Cô trò chuyện và trao đổi với trẻ thông qua các tình huống, video, để giáo dục và dạy trẻ.

	MT76. Trẻ biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn.
 Phản ánh với người xung quanh đúng sự việc xảy ra.(CS27)

	- Trẻ dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác chấp nhận nhường nhịn để giải quyết mâu thuẩn
- Trẻ biết quan sát và ghi nhớ sự việc đã xảy ra (ai? làm gì? ở đâu? khi nào?). Trẻ biết dùng câu đơn giản, rõ ràng, đầy đủ ý để kể lại
	- Hoạt động đón  - trả trẻ: 
+ Cô trò chuyện qua các video về tình huống chào hỏi, xưng hô, lễ phép với người lớn từ đó giáo dục trẻ để trẻ có thói quen tốt.
- Biết cảm ơn khi người khác giúp đỡ, biết nói lời xin lỗi khi con làm sai.

	MT 78. Chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi.Thích chia sẽ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng đồ chơi với những người gần gũi. Sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn. Trẻ biết đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết.
	 - Giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi
- Quan tâm, chia sẽ giúp đỡ bạn bè.
- Chủ động giúp đỡ khi thấy người khác, bạn cần sự trợ giúp. 
- Sẵn sàng, nhiệt tình khi nhìn thấy bạn hoặc người khác cần sự giúp đỡ hoặc khi người lớn yêu cầu.
-  Đề nghị sự giúp đỡ của người cô, các bạn …
- Trình bày để người khác giúp đỡ.
	- Hoạt động góc: Trẻ nhanh chóng hợp tác với bạn, thể hiện tốt nhiệm vụ góc chơi của mình tham gia một cách đoàn kết, vui vẽ.
Mọi lúc mọi nơi:
Hướng dẫn trẻ biết quan tâm chia sẻ, giúp đỡ mọi người, biết đề nghị được giúp đỡ...


	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ


	MT 87. Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát bản nhạc; Thích nghe nhạc, nghe hát và nhận ra giai điệu của bài hát, bản nhạc.
Thích nghe, hát theo, hát được một số bài hát tiếng Anh đơn giản, phù hợp với lứa tuổi.
	- Nghe và hưởng ứng cảm xúc theo bài hát bản nhạc;
- Nghe nhạc, nghe hát và nhận ra giai điệu của bài hát, bản nhạc về chủ đề.
+ Ngày mùa (Văn Cao), Xe chỉ luồn kim (Dân ca quan họ Bắc Ninh), Hạt gạo làng ta (Trần Đăng Khoa), Đi cấy (DCThanh Hóa); Màu áo chú bộ đội (Nguyễn Văn Tý), chào bác sỹ.
 Dân ca tự chọn; Jingle Bells.
	- Hoạt động học: 
+ Nghe hát: Hạt gạo làng ta, Cảm ơn chú bộ đội, Chào bác sỹ, xe chỉ luồn kim, Đi cấy
Hoạt động chiều: Cho trẻ nghe 1 số bài dân ca, bài hát tiếng anh.
 - Mọi lúc mọi nơi
Xe chỉ luồn kim (Dân ca quan họ Bắc Ninh), Đi cấy (DCThanh Hóa); Dân ca tự chọn; Jingle Bells.



	MT88. Trẻ hát đúng giai điệu bài hát trẻ em. Biết vận  động nhịp nhàng và thể hiện cảm xúc phù hợp  theo giai điệu, nhịp điệu bài hát, bản nhạc.
	 - Một số bài hát, vận động về các chủ đề, chủ điểm:
Cháu yêu cô chú công nhân (Hoàng Văn Yến), Lớn lên cháu lái máy cày (Kim Hữu), Bác đưa thư vui tính (Hoàng Lân); Cháu thương chú bộ đội (Hoàng Văn Yến); Chú bộ đội đi xa ( Hoàng Vân))...
- Biểu diễn cuối chủ đề “Ước mơ của bé”
- Trò chơi âm nhạc:
+ Vũ điệu hóa đá.
+ Vòng tròn tiết tấu
+ Bước nhảy vui nhộn
+ Ai nhanh nhất
+ Bim bum
	- Hoạt động học: 
+ Dạy hát:Cháu thương chú bộ đội, em làm bác sĩ. 
- Vận động
+ Lớn  lên cháu lái máy cày
+ Cháu yêu cô chú công nhân
- mọi lúc, mọi nơi:
+ Bác đưa thư vui tính, 
+ Chú bộ đội đi xa 
+ Biểu diễn cuối chủ đề 
“Ước mơ của bé”
- Trò chơi âm nhạc:
+ Vũ điệu hóa đá.
+ Vòng tròn tiết tấu
+ Bước nhảy vui nhộn
+ Ai nhanh nhất
+ Bim bum

	MT89. Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm. Nói về ý tưởng thê hiện trong sản phẩm tạo hình của mình
 -Trẻ biết tạo ra cái đẹp trong cuộc sống hàng ngày theo cách riêng như cắm hoa, sắp đặt đồ vật, lời nói, cử chỉ....  CS 63)

	- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm và nói được ý tưởng sản phẩm của mình: 
+ Làm bức tranh về chủ đề.
* Các hoạt động trải nghiệm
- Làm chiếc cầu (team)
- Làm một số đồ dùng nghề bộ đội (Steam)
- Làm bánh trôi; chè trái cây; làm sữa chua... (Steam)
- Làm súng từ cọng chuối (team).
- Làm đồ dùng, dụng cụ một số nghề (Steam) (công nghệ AI)
	
- Hoạt động học: Làm một số đồ dùng nghề bộ đội (Steam)
- Hoạt động chiều: 
+ Làm chiếc cầu (Steam)
- Chơi ở các góc: 
- Làm chè trái cây; làm sữa chua... (Steam)
- Làm đồ dùng, dụng cụ một số nghề (Steam) (công nghệ AI), làm súng từ cọng chuối (Steam).
Hoạt động ngoài trời:
+ Làm ống nhòm từ nguyên vật liệu mở (steam)
+ Làm bức tranh về chủ đề...

	MT90. Biết phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối. Biết tô màu tranh không chờm ra ngoài.
	- Biết phối hợp các kỹ năng vẽ, tô màu để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối:
+ Vẽ đồ dùng dụng cụ nghề nông.
+ Vẽ tranh chú bộ đội bảo vệ biển đảo.
+ Vẽ trang trí cái cốc


	-Hoạt động học:
+ Vẽ đồ dùng dụng cụ nghề nông.
+ Vẽ tranh chú bộ đội bảo vệ biển đảo.
-Hoạt động góc
+ Vẽ tranh về chủ đề: dụng cụ , công việc, ...của nghề
Hoạt động ngoài trời
+Vẽ dụng cụ một số nghề
Hoạt động chiều
+ Thực hiện bài tập trong vở chủ đề.
+ Vẽ trang trí cái cốc

	MT91. Trẻ biết cắt, xé theo đường viền thẳng, cong của các hình đơn giản;  Dán các hình vào đúng vị trí cho trước không bị nhăn để tạo thành các sản phẩm đẹp trong cuộc sống.
	- Trẻ biết cắt, xé dán đề tại ra các sản phẩm tạo hình:
+ Cắt dán hình ảnh một số nghề; 

	- Hoạt động chiều: 
+ Cắt dán hình ảnh một số nghề; 
+Thực hiện vở thủ công



	MT92. Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	- Phối hợp các kỹ năng  nặn để tạo ra sản phẩm
+ Nặn dụng cụ, sản phẩm của các nghề. (Steam)
	- Hoạt động góc:
+ Nặn dụng cụ, sản phẩm của các nghề. (Steam)

	MT94.  Trẻ biết nói ý lên ý tưởng, tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích. Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
Biết nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục. 
Biết yêu quý, giữ gìn sản phẩm nghệ thuật
	- Ý tưởng tạo hình của trẻ, tạo ra sản phẩm theo ý thích.
- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình tạo ra 
- Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.
- Giữ gìn sản phẩm nghệ thuật
	- Hoạt động học: Nhận xét sản phẩm tạo hình của trẻ.

	MT95. Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích. Gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn
	- Sáng tạo ra âm thanh bằng nhiều cách như: vỗ tay, gõ bàn, gõ nhạc cụ, gõ chai nước, gõ đá sỏi...
- Các vận động sáng tạo: vẫy tay, xoay người, nhún chân, laecs lư...
- Tự chọn dụng cụ, tự chọn tiết tấu để vận động.
	- Hoạt động học:
 Trẻ lựa chọn nhạc cụ phù hợp với hình thức vận động và bài hát để thể hiện.
-Hoạt động góc: Trẻ thể hiện qua trò chơi ở góc âm nhạc.

	PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH


	MT 96. Ngoại ngữ: Tự tin trong giao tiếp chào hỏi, tạm biệt bằng tiếng Anh
- Nghe và nhận diện; nhắc lại, đọc theo được thành tiếng một số từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hiện tượng và hành động đơn giản, quen thuộc với lứa tuổi; Nghe và nhắc lại được từ chỉ số từ 1 đến 10, một số từ, cụm từ chỉ sự vật, hiện tượng, hành động quen thuộc với lứa tuổi;
- Nghe hiểu được nội dung truyện tranh đơn giản, phù hợp với lứa tuổi và trả lời câu hỏi về một số tình tiết rất đơn giản theo trình tự của truyện;
- Nhắc lại, đọc theo được một số câu vần, câu thơ Hát theo, hát được một số bài hát quen thuộc với lứa tuổi.
- Tô màu được một số nét, chữ cái tiếng Anh.
	- Từ vững (Chữ cái): 
 Dress, Shoes → Váy, Giày
T-shirt, Shorts → Áo thun, Quần đùi
Hat, Handbag → Mũ, Túi xách
Letter S: Sister → Chữ S: chị/em gái
Letter T: Tiger → Chữ T: con hổ
Letter U: Umbrella → Chữ U: cái ô
Letter V: Violin → Chữ V: đàn vĩ cầm
- Cấu trúc: What are you wearing? I’m wearing… → Bạn đang mặc gì? Tôi đang mặc…
S is for…………..
T is for…………
U is for………..
V is for………..
- Bài hát: Clothing song
	- Hoạt động đón - trẻ trẻ:
+ Cho trẻ xem video, nghe nhạc hướng dẫn cách phát âm các từ vững, bài hát về tiếng Anh. Cho trẻ thực hành từ vững Hello (xin chào ); good bye (tạm biệt )…

- Hoạt động góc, trò chơi 
+ Cho trẻ bắt đầu bước vào hoạt động bằng bài hát tiếng Anh:  Hello song ( bài hát xin chào) kids greeting and feelings song 
(Clothing song)
+ Cho trẻ tô màu từ, chữ số bằng tiếng anh ( Số 1- 7)



	MT 97. Aerobic
- Trẻ thực hiện được các động tác  như:  tách khép chân, lắc hông, di chuyển đá chân trước, sau, ngang. 
- Trẻ biết tập 7 bước Aerobic cơ bản và kết hợp động tác di chuyển chân và tay.
- Trẻ biết thực hiện được các động tác di chuyển phối hợp vũ đạo tay chân,các động tác điều hòa kết hợp.
- Trẻ thực hiện các tư thể thể dục đứng-quỳ-ngồi-  nằm
- Trẻ lắng nghe cảm thụ giai điệu, tiết tấu của bản nhạc, bài hát và vận động theo nhạc
- Phát triển các tố chất chuyên sâu( Mạnh, nhanh bền, dẻo, khả năng phối hợp vận động)
	Ôn luyện củng cố bài học cho trẻ
- Chạy bộ, nâng đầu gối, bài tập ép dẻo (vai, ngực, lưng, lườn, hông): Chiếc đèn ông sao, Mái trường nơi học bao điều hay, Đi học
- Nhảy co duỗi nâng gối nhảy cách quảng, thực hiện di chuyển đá chân trước, sau, ngang: Bé vui khoẻ, Baby dance, Go go
- Kết hợp nâng gối đá chân và đánh ta, xoạc ngang, dọc dẻo lưng ke ngang: Kết hợp tách ngang, nhảy chéo chân trước sau lunge, trường dẻo, các bài tập đi khiểng chân, trên gót chân, khuỵ gối: Jingle bell mix, Anh phi công ơi, Piranha

	- Hoạt động chiều :
+ Trẻ tham gia giờ học Aerobi thực hiện được các động tác.
- Hoạt động ngoài trời: Qua hoạt động tập erobic vào thứ 4, giờ chơi tự do cho trẻ thực hiện các động tác của bài tập.


                                                                                
	Người duyệt
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Nguyễn Thị Vinh
	Người dạy
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Lưu Thị Thủy








[bookmark: _Hlk183363750]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 12: NGHỀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
(Thực hiện 1 tuần: từ ngày 1-5/12/2025)
	         Thứ  
HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	Đón trẻ-TDS-TC-ĐD
	- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở, ân cần….
- Thể dục sáng: tập kết hợp bài: “Cháu hát về đảo xa”.
- Điểm danh theo sổ theo dõi trẻ.

	

Hoạt động học
	LVPTNT
KPKH:
Trò chuyện sáng theo pp uniss
Ước mơ của bé
	LVPTTC
Đi nối bàn chân tiến lùi
TCVĐ: “Chạy cướp cờ” (Ngoài trời)
	LVPTTM 
Tạo hình
Vẽ dụng cụ nghề nông.

	LVPTNT
 Toán: Số  7 (tiết 3)
	LVPTTM
VĐ:Lớn lên cháu lái máy cày.
NH Hạt gạo làng ta
TC: Vòng tròn tiết tấu.
(Phòng âm nhạc)

	
Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Bán hàng cửa hàng bán. dụng cụ, sản phẩm của nghề nông, nấu ăn, làm chè trái cây (Mon)
- Góc xây dựng: Xây mô hình vườn rau sạch.
- Góc học tập: Gạch chân chữ cái đã học trong bài thơ, bài hát.Tách gộp trong phạm vi 7... xem tranh, Kể chuyện sáng tạo. Bé chọn đúng dụng cụ nghề, Phân loại hạt (Mon)... chơi với đồ chơi thông minh ở góc mon...
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu tranh, nặn về nghề sản xuất nông nghiệp, làm đồ dùng dụng cụ của nghề nông (Steam), Hát múa các bài hát về ngành nghề.
- Góc thiên nhiên: Gieo hạt, theo dõi quá trình phát triển, chăm sóc ...

	Chơi ngoài trời
	HĐCMĐ:  Quan sát thời tiết, Núi lửa phun trào, Vẽ các đồ dùng dụng cụ của nghề nông.tập erobic, giao lưu trò chơi vận động với lớp lớn A và lớn B (Nhảy bao bố, Kẹp bóng bằng chân, lăn bóng và di chuyển theo bóng) Thí nghiệm làm vườn.
-TCVĐ: Chạy tiếp sức, chạy cướp cờ, ai nhanh nhất, Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi cô chuẩn bị và đố chơi trên sân trường.

	Hoạt động ăn ngủ
	- Giờ  ăn : Trẻ ăn hết khẩu phần ăn của mình. Biết 1 số hành vi văn minh trong ăn uống như không nói chuyện, không dùng tay bốc thức ăn, khi ho phải lấy tay che miệng...
- Giờ ngủ: Trẻ ngủ đủ giấc.Trong khi ngủ không nói chuyện, trêu chọc bạn.                                                                                        

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi: Người chăn nuôi giỏi
- LVPTNN :Truyện:Sư tích quả dưa hấu (Steam)
 - Cho trẻ làm 1 số dụng cụ nghề sản xuất nông nghiệp từ nguyên vật liệu mở.
 - Thực hiện trong vở chủ đề.
- Vệ sinh- nêu gương cuối tuần – trả trẻ.

























KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 13: NGHỀ XÂY DỰNG
(Thực hiện 1 tuần: từ 8-12/12/2025)
	        Thứ  
HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	Đón trẻ-TDS-TC-ĐD
	- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở, ân cần….
- Thể dục sáng: tập kết hợp bài: “Cháu hát về đảo xa”.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề.

	Hoạt động học
	LVPTNT
Kpxh:
 Nghề xây dựng
(Steam)
	LVPTTC:
Thể dục:
VĐ:  Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
TC: Chạy tiếp sức
(Ngoài trời)
	LVPTNT
Toán:
So sách chiều rộng của 3 đối tượng.

	LVPTNN
Thơ: 
Chiếc cầu mới
(Sơ đồ tư duy Mindmap)
	LVPTTM:
VĐ: Cháu yêu cô chú công nhân. NH: Xe chỉ luồn kim. 
TC: Vũ điệu hóa đá


	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai:  Cửa hàng bán dụng cụ, sản phầm của nghề xây dựng, nghề sản xuất, nấu ăn, bác sỹ. Làm sữa chua (Mon)
- Góc xây dựng: Xây  dựngtrang trại bác nông dân. Lắp ghép: cổng, đồ dùng, dụng cụ nghề xây dựng.
- Góc học tập: Xếp chữ cái u, ư. chơi trò chơi , ô ăn quan, Tập kể chuyện sáng tạo, so sánh chiều rộng của 3 đôi tượng, chơi với đồ chơi thông minh ở góc mon...
- Góc nghệ thuật:  Vẽ, nặn Làm đồ dùng nghề xây dựng. Hát múa về ngành nghề. Trải nghiệm góc làm đẹp (Mon)
- Góc thiên nhiên: Quan sát sự phát triển của cây, chăm sóc cây

	Chơi ngoài trời
	- Thứ 4 tạp erobic.
HĐCMĐ:  Vẽ đồ dùng nghề xây dựng, QS các ngôi nhà, Trải nghiệm Sự đổi màu của nước, dùng đá xếp dụng cụ bé thích, thí nghiệm gieo hạt....
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, Nhảy bao bố, Kẹp bóng bằng bụng, ném bóng vào rổ
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi cô chuẩn bị và đố chơi trên sân trường.

	Hoạt động ăn ngủ
	- Giờ  ăn : Trẻ ăn hết khẩu phần ăn của mình. Biết 1 số hành vi văn minh trong ăn uống như không nói chuyện, ....
- Giờ ngủ: Trẻ khi ngủ không nói chuyện, trêu chọc bạn.                                                                                        

	Hoạt động chiều
	- HDTCM: Cửa hàng bán hoa.
- Làm chiếc cầu (steam)
- LVPTNN: LQCC “ư, ư”.
- Đọc đồng giao “Rềnh rềnh ràng ràng, Đi cầu đi quán”
-Thực hiện vở chủ đề.
- Vệ sinh- nêu gương cuối tuần – trả trẻ.


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 14: CHÚ BỘ ĐỘI BÉ YÊU
 (Thực hiện 1 tuần: từ 15-19/12/2025
	         Thứ  
HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	Đón trẻ-TDS-TC-ĐD
	- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở, ân cần….
- Thể dục sáng: tập kết hợp bài: “Cháu hát về đảo xa”
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề.

	Hoạt động học
	LVPTTC
Thể dục:
Bò dích dắc qua 7 điểm
TC: Kẹp bóng bằng bụng
(Ngoài trời)
	LVPTNT
KPKH
Trò chuyện sáng theo  uniss: 
Chú bộ đội bé yêu
	LVPTNN
TCCC: u, ư 
	LVPTTM
DH: Cháu thương chú bộ đội (Hoàng Văn Yến). 
NH : Cảm ơn chú bộ đội TCAN: Bước nhảy vui nhộn
(Phòng âm nhac)
	LVPTN
Thơ : Chú giải phóng quân
( Sơ đồ tư duy Mindmap)


	


Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Nấu ăn, Cửa hàng bán đồ dùng của chú bộ đội...
- Góc xây dựng: Xây dựng doanh trại bộ đội, Lắp ráp 1 số bài tập của chú bộ đội.
- Góc học tập: Phân loại đồ dùng chú bộ đội. Chơi 1 số trò chơi với chữ cái. Toán, kể chuyện theo tranh, rối. Chơi 1 số trò chơi dân gian.
- Góc nghệ thuật: Làm 1 số đồ dùng, trang phục của chú bộ đội từ nguyên vật liệu sưu tầm. ( Giấy, bìa cát tông, hộp thuốc....)  làm tranh về chủ đề (steam), Hát múa về chú bộ đội.
- Góc thiên nhiên: Quan sát sự phát triển của cây, chăm sóc cây.

	Chơi ngoài trời
	HĐCMĐ: Hoạt động có mục đích: Dùng phấn vẽ chú bộ đội, làm ống nhóm từ nguyên vật liệu mở, dùng hột hạt xếp chú bộ đội , tập erôbic…….
- TCVĐ: Kẹp bóng bằng bụng, bịt mắt đánh trống, mèo đuổi chuột,  lộn cầu vồng, Chạy thay đổi  tốc độ theo hiệu lệnh.....
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi cô chuẩn bị và đố chơi trên sân trường.

	Hoạt động ăn ngủ
	- Giờ  ăn : Trẻ ăn hết khẩu phần ăn của mình. Biết 1 số hành vi văn minh trong ăn uống 
- Giờ ngủ: Trẻ ngủ không nói chuyện, trêu chọc bạn.                                                                                        

	Hoạt động chiều
	- Cho trẻ xem tranh về chú bộ đội và làm đồ dùng về nghề bộ đội.
- Thực hiện vở thủ công “Cắt dán hình ảnh một số nghề”.
- LVPTTM:Vẽ tranh chú bộ đội bảo vệ biển đảo
-  Làm chú bộ đội tí hon, thăm viếng nghĩa trang.
 - Vệ sinh- nêu gương cuối tuần – trả trẻ



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 15:  NGHỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE
(Thực hiện 1 tuần: Từ 22-26/12/2025)
	         Thứ  
HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	Đón trẻ-TDS-TC-ĐD
	- Trao đổi nhanh với phụ huynh về 1 số việc trong tuần.
- Thể dục sáng: tập kết hợp bài: “Cháu há về đảo xa”
- Điểm danh trẻ vào phần mềm dinh dưỡng.

	

Hoạt động học
	LVPTNT
Kpxh:
Nghề chăm sóc sức khỏe
( Sơ đồ tư duy Mindmap)
	LVPTTC
Thể dục:
VĐ:Chuyền bóng 2 bên theo hàng ngang, dọc
TC: Bò qua chướng ngại vật
(Sân trường)
	LVPTNT
Toán: So sánh độ lớn của 3 đối tượng.
	LVPTNN
LQCC
 i, t, c
(Steam)
	LVPTTM
ÂN:DH: Em làm bác sĩ (NDTT)
NH: Chào bác sỹ(NDKH)
TC:Ai nhanh nhất. (NDKH)
( Phòng âm nhạc)

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai:Cửa hàng bán trang phục, đồ dùng của y bác sỹ, nấu ăn
- Góc xây dựng: Xây dựng trạm y tế diễn an. Lắp ghép đồ dùng, bàn ghế....
- Góc học tập: Gạch chân chữ cái đã học trong bài thơ theo yêu cầu. Kể chuyện theo tranh, rối, so sánh chiều cao của 3 đối tượng,chơi tạo số ngoài hiên, tạo số tương ứng...
- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn đồ  dùng đồ chơi, làm dụng cụ nghề bác sỹ 
                               Hát múa các bài hát về ngành nghề
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh.

	Chơi ngoài trời
	HĐCMĐ: Quan sát vườn rau của bé,  Pha đường chanh muối,Vẽ đồ dùng dụng cụ nghề chăm sóc sức khỏe. tập erobic, giao lưu trò chơi ném bolinh, Bánh xe thần kỳ,  Ném bóng vào rổ
- TCVĐ: - Rồng rắn lên mây,Thi đội nào nhanh, Kẹp bóng bằng bụng , Bánh xe thần kỳ,  Ném bóng vào rổ.
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi cô chuẩn bị và đố chơi trên sân trường.

	Hoạt động ăn ngủ
	- Giờ  ăn : Trẻ ăn hết khẩu phần ăn của mình. Biết 1 số hành vi văn minh trong ăn uống như không nói chuyện, không dùng tay bốc thức ăn, khi ho phải lấy tay che miệng...
- Giờ ngủ: Trẻ ngủ đủ giấc.Trong khi ngủ không nói chuyện,...

	Hoạt động chiều
	- Cho trẻ nghe một số bài hát về tiếng anh
- Cho trẻ thực hiện trong vở chủ đề (Cắt dán hình ảnh một số nghề )
- Cho trẻ vẽ cái cốc.
- Vệ sinh- nêu gương cuối tuần – trả trẻ.







































KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 16: NGHỀ DỊCH VỤ
(Thực hiện 1 tuần: từ 29/12/2025- 02/1/2026)
	         Thứ  
HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	Đón trẻ-TDS-TC-ĐD
	- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở, ân cần….
- Thể dục sáng: tập kết hợp bài: “Cháu hát về đảo xa”
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề.

	Hoạt động học
	LVPTNT
KPXH
SEL:Bé nói lời yêu thương
	LVPTTC
Thể dục:
VĐ:Tung bóng lên cao và bắt bóng
TC: Ném vòng cổ chai (Ngoài trời)
	LVPTNT
Toán:
So sánh chiều dài của 3 đối tượng
	Nghỉ tết dương lich
	LVPTTM
-Biểu diễn cuối chủ đề: Cháu yêu cô chú công nhân, em làm bác sỹ, lớn lên cháu lái máy cày, cháu thương chú bộ đội
NH: Đi cấy
TC: Bim bum
(Phòng âm nhạc)

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc Phân vai: Cô bán hàng (Mon), nấu ăn, bác sỹ
- Góc xây dựng – lắp ghép: Xây dựng ngôi nhà của bé.
- Góc học tập:  - Chọn dụng cụ đúng nghề dịch vụ. Khoanh tròn, gạch chân chữ cái đã học. So sánh chiều rộng của 3 đối tượng”.Chơi trò chơi dân gian.chơi tạo hình từ vòng giun ngoài hiên, kể chuyện theo tranh, tập đóng kich, Chơi ở với đồ chơi thông minh ở góc mon (Mon)....
- Góc Nghệ thuật:  Vẽ, nặn, làm các đồ dùng, dung cụ, sản phẩm của nghề dịch vụ , Hát bài hát về chủ đề.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, cấy rau.

	Chơi ngoài trời
	HĐCMĐ: Quan sát thời tiết, trải nghiệm vật nổi vật chìm, nhặt lá cây..Giáo lưu trò chơitập e robic, Đâm thủng túi ni lon.
- TCVĐ:  Ném bóng vào rổ. Chuyền bóng. Cua bò. Bước nhảy siêu lắc.Kéo co
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi cô chuẩn bị và đố chơi trên sân trường.

	Hoạt động ăn ngủ
	- Giờ  ăn : Trẻ ăn hết khẩu phần ăn của mình. Biết 1 số hành vi văn minh trong ăn uống như không nói chuyện, không dùng tay bốc thức ăn, khi ho phải lấy tay che miệng...
- Giờ ngủ: Trẻ ngủ đủ giấc.Trong khi ngủ không nói chuyện, trêu chọc bạn.                                                                                        

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới:  Bánh xe thần kỳ
 - Nặn dụng cụ, sản phẩm của các nghề.
- LVPTNN: Truyện “Ba anh em” (Sơ đồ tư duy Mindmap)
- Tổ chức 1 số trò chơi chữ cái m, n.
- Vệ sinh- nêu gương cuối tuần – trả trẻ.
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